TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

         Năm học: 2016 - 2017                           Môn: Công nghệ 6

                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                       Ngày kiểm tra:     /12/ 2016
I.  MỤC TIÊU :


1.Về kiến thức :



-Thông qua bài kiểm tra đánh giá được kết quả học tập của HS trong chương 1 và chương 2.



-Từ kết quả 2 chương  GV rút ra kinh nghiệm, cải tiến cách học theo định hướng tích cực hoá người học.


2.Về kỹ năng : Rèn luyện kỹ năng nhận xét so sánh 


3.Về thái độ : Giáo dục HS tính cần mẩn, cẩn thận

II. MA TRẬN ĐỀ:

	      Mức độ       
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao 
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các loại cải thường dùng trong may mặc
	
	
	
	
	
	
	C1

0,5
	
	1

0,5

	Lựa chọn trang phục
	
	C1

  2
	
	
	
	C2

     3
	C2  

     0,5
	
	3   

 5,5        

	Giữ gìn nhà ở sạch sẽ ngăn nắp
	C 3

   0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1

  0,5

	Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
	C4   

      0,5
	
	
	C3

3
	
	
	
	
	2

        3,5

	Tổng điểm
	2

  1


	1

   2 

       
	
	1

         3
	
	1

     3


	2

  1
	
	7

 10

	Phần trăm
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%


III. ĐỀ ĐÁP ÁN ĐÍNH KÈM 

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

         Năm học: 2016 - 2017                           Môn: Công nghệ 6

                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                       Ngày kiểm tra:     /12/ 2016
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

      Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra. 

Câu 1: Vải sợi pha được sử dụng phổ biến trong may mặc hiện nay vì: 

  A.Không bị nhăn, giá thành rẻ, mặc thoáng mát. 

  B.Có nhiều nhược điểm của các sợi thành phần. 

  C.Có độ hút ẩm thấp, giá thành rẻ. 

  D.Có nguồn gốc từ gỗ, tre nứa, dầu mỏ, than đá. 

Câu 2: Khi đi lao động như trồng cây, dọn vệ sinh, … mồ hôi ra nhiều lại dễ bị lấm, bẩn. Vì vậy nên dùng trang phục với: 

   A. Quần áo vải màu sáng, sợi tổng hợp, kiểu may bó sát người. 

   B. Quần áo vải sợi bông, màu sẫm. may đơn giản, đi dép thấp. 

   C. Quần áo kiểu may đơn giản, vải màu sáng. 

   D. Quần áo vải bông, màu sẫm, may cầu kì, giày cao gót. 

Câu 3: Nhà ở là nơi:
   A. Để trú ngụ và ăn uống của con người.

   B. Để sinh hoạt , vui chơi.                       

   C. Trú ngụ, sinh hoạt, đáp ứng các nhu cầu về tinh thần và vật chất của mọi thành viên trong gia đình.

   D. Để ngủ, nghĩ, xem truyền hình, nghe nhạc

Câu 4: Nhóm các đồ vật dùng để trang trí nhà ở là:
   A. Tranh ảnh, gương. 

   B. Bàn ghế, rèm cửa

   C. Rèm cửa, mành.

   D. Gương, ti vi.

II. TỰ LUẬN :(8 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Bảo quản quần áo gồm những công việc chính nào? 
Câu 2: (3 điểm) Để có được trang phục đẹp, cần lưu ý những gì khi lựa chọn trang phục?

Câu 3: (3 điểm)Tranh ảnh có công dụng gì? Nêu cách chọn tranh ảnh để trang trí nhà ở?

ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CN 6

I. TRẮC NGHIỆM: 2 điểm

* Mỗi câu đúng được 0, 5 điểm

	        Câu1
	         Câu2
	       Câu3
	         Câu4

	           A
	            B
	           C
	           A,C


II. TỰ LUẬN : 8 điểm

Câu 1 : Bảo quản quần áo gồm những công việc chính là : (2đ)

· Làm sạch (giặt, phơi…)

· Làm phẳng (là…)

· Cất giữ.

Câu 2 : Để có được trang phục đẹp, cần lưu ý khi lựa chọn là ( 3đ)

·  Muốn lựa chọn được trang phục đẹp, mỗi người cần biết rõ đặc điểm của bản thân để chọn chất liệu, màu sắc, hoa văn của vải, kiểu mẫu áo quần phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi ; biết chọn giầy dép, túi xách, thắt lưng… phù hợp với quần áo.

Câu 3 : * Tranh ảnh có công dụng là : (1,5đ)

· Lưu giữ các kỉ niệm, các sự kiện có ý nghĩa…

· Lưu giữ các giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ.

· Tranh ảnh thường dùng để trang trí tường nhà. Nếu biết cách chọn tranh ảnh và cách bài trí sẽ tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.   

      * Cách chọn tranh ảnh là : (1,5đ) 

-    Nội dung tranh ảnh :

  + Tranh phong cảnh, tĩnh vật

  + Ảnh gia đình, ảnh cá nhân, ảnh những người mình yêu thích…

=>Tùy thuộc vào ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế gia đình.

· Màu sắc của tranh ảnh : Chọn màu tranh ảnh phải phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.

· Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường :

  + Bức tranh to không nên treo trên khoảng tường nhỏ.

  + Có thể ghép nhiều bức tranh nhỏ trên khoảng tường rộng. 

         BGH                                 Tổ, nhóm                                   Người ra đề

Tạ Thị Thanh Hương                                                                       Vũ Hà Thu

